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Số TC  : 3

Học kỳ : 3

Thời gian : 7h00 ngày 09/11/2014 - Phòng : 1101 * 182 Nguyễn Văn Linh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1930211040 Trần Hoàng Anh Nữ 28/05/1988 K8MBA 0

2 1931211041 Nguyễn Lê Bình Nam 14/11/1989 K8MBA 0

3 1931211042 Lê Phú Cường Nam 28/02/1982 K8MBA 0

4 1931211043 Trần Chí Cường Nam 15/02/1973 K8MBA 0

5 1931211044 Huỳnh Tấn Đạt Nam 16/09/1988 K8MBA 0

6 1931211045 Văn Phú Đạt Nam 25/03/1990 K8MBA 0

7 1931211047 Lê Định Nam 27/02/1972 K8MBA 0

8 1931211050 Trần Phước Đức Nam 12/11/1964 K8MBA 0

9 1931211049 Trần Văn Đức Nam 10/05/1979 K8MBA 0

10 1930211051 Hoàng Thị Thu Dung Nữ 12/04/1987 K8MBA 0

11 1931211052 Trần Anh Dũng Nam 08/03/1981 K8MBA 0

12 1931211053 Hoàng Quí Dương Nam 11/05/1978 K8MBA 0

13 1931211054 Trương Thế Duy Nam 13/12/1989 K8MBA 0

14 1930211055 Đoàn Quỳnh Giang Nữ 12/08/1989 K8MBA 0

15 1930211056 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 15/10/1980 K8MBA 0

16 1931211057 Hồ Thanh Hải Nam 12/06/1983 K8MBA 0

17 1931211058 Nguyễn Ngọc Hải Nam 02/06/1967 K8MBA 0

18 1931211059 Nguyễn Thanh Hải Nam 23/05/1979 K8MBA 0

19 1931211060 Lê Đắc Hiếu Nam 20/10/1977 K8MBA 0

20 1931211061 Phạm Minh Hoàng Nam 29/10/1990 K8MBA 0

21 1930211062 Huỳnh Thúy Hương Nữ 12/05/1983 K8MBA 0

22 1931211063 Nguyễn Huỳnh Huy Nam 15/12/1987 K8MBA 0

23 1931211064 Phạm Đinh Huy Nam 21/10/1982 K8MBA HP KỲ 3

24 1931211065 Phan Quốc Huy Nam 07/12/1988 K8MBA 0

25

26

27

28

29

30

31

32

KÝ TÊN
ĐIỂM THI

MÔN: TIẾNG ANH 3 * MÃ MÔN: ENG701

STT
NGÀY
SINH

MÃ
HỌC VIÊN HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
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Số SV vắng:____Đình chỉ:____Tổng số bài:___Tổng số tờ:____
NGƯỜI LẬP                        GIÁM THỊ                  GIÁM KHẢO 1              GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

Nguyễn Hồng Giang
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Số TC  : 3

Học kỳ : 3MÔN: TIẾNG ANH 3 * MÃ MÔN: ENG701

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN KHÓA: K8MBA

Thời gian : 7h00 ngày 09/11/2014 - Phòng : 1102 * 182 Nguyễn Văn Linh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1931211066 Đỗ Thủ Khoa Nam 11/08/1969 K8MBA 0

2 1931211067 Phan Trúc Lâm Nam 17/08/1988 K8MBA 0

3 1930211068 Phạm Thị Bích Liên Nữ 02/05/1978 K8MBA 0

4 1931211069 Mai Hoàng Linh Nam 02/02/1987 K8MBA 0

5 1931211070 Đỗ Phú Long Nam 25/01/1979 K8MBA 0

6 1931211071 Lê Thanh Long Nam 24/10/1982 K8MBA 0

7 1931211072 Nguyễn Văn Kỳ Long Nam 26/10/1988 K8MBA 0

8 1931211073 Đặng Sỹ Mạnh Nam 07/03/1970 K8MBA 0

9 1930211074 Nguyễn Thị Hoài Nam Nữ 13/04/1978 K8MBA 0

10 1931211075 Phạm Xuân Nam Nam 25/12/1978 K8MBA 0

11 1930211076 Phạm Thị Nga Nữ 12/04/1980 K8MBA 0

12 1930211077 Đỗ Thúy Ngân Nữ 18/06/1980 K8MBA 0

13 1931211078 Trần Dương Nghĩa Nam 19/10/1981 K8MBA 0

14 1930211079 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ 12/01/1989 K8MBA 0

15 1930211080 Mai Thị Nguyệt Nữ 04/01/1974 K8MBA 0

16 1930211081 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 20/10/1981 K8MBA HP KỲ 2&3

17 1931211082 Lê Văn Nhân Nam 18/07/1987 K8MBA 0

18 1930211083 Bùi Thị Tuyết Nhung Nữ 04/06/1986 K8MBA 0

19 1930211084 Dư Thị Tuyết Nhung Nữ 06/01/1986 K8MBA 0

20 1930211085 Nguyễn Bích Nhựt Nữ 02/01/1989 K8MBA HP KỲ 2&3

21 1931211087 Trần Quốc Phú Nam 20/05/1975 K8MBA 0

22 1931211088 Nguyễn Huy Phước Nam 15/02/1984 K8MBA 0

23 1930211089 Phạm Thị Hồng Phước Nữ 28/03/1987 K8MBA 0

24 1931211090 Nguyễn Thanh Phương Nam 02/12/1972 K8MBA 0
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Số SV vắng:____Đình chỉ:____Tổng số bài:___Tổng số tờ:____
NGƯỜI LẬP                        GIÁM THỊ                  GIÁM KHẢO 1              GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA
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Số TC  : 3

Học kỳ : 3MÔN: TIẾNG ANH 3 * MÃ MÔN: ENG701

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN KHÓA: K8MBA

Thời gian : 7h00 ngày 09/11/2014 - Phòng : 1002 * 182 Nguyễn Văn Linh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1930211091 Trần Thị Hồng Phượng Nữ 10/08/1982 K8MBA 0

2 1931211092 Bùi Văn Quang Nam 22/10/1986 K8MBA 0

3 1931211093 Văn Thanh Quảng Nam 01/10/1970 K8MBA 0

4 1931211094 Trần Anh Tài Nam 19/08/1989 K8MBA 0

5 1931211095 Hồ Quyết Thắng Nam 11/10/1989 K8MBA 0

6 1930211097 Lê Phương Thảo Nữ 26/12/1982 K8MBA 0

7 1930211098 Nguyễn Lê Thu Thảo Nữ 07/01/1983 K8MBA 0

8 1930211096 Trần Thị Phương Thảo Nữ 06/10/1982 K8MBA 0

9 1931211099 Võ Tấn Thịnh Nam 21/03/1983 K8MBA 0

10 1931211100 Lê Hữu Thọ Nam 14/05/1978 K8MBA HP KỲ 3

11 1931211101 Lê Đức Thuận Nam 22/07/1981 K8MBA 0

12 1931211103 Nguyễn Viết Toàn Nam 01/03/1982 K8MBA 0

13 1931211104 Trần Hữu Duy Trung Nam 17/02/1982 K8MBA 0

14 1931211105 Huỳnh Minh Tú Nam 08/01/1989 K8MBA 0

15 1931211106 Lương Nam Tuấn Nam 01/01/1973 K8MBA 0

16 1931211107 Nguyễn Minh Tuấn Nam 02/01/1986 K8MBA HP KỲ 3

17 1931211108 Phan Anh Tuấn Nam 08/08/1977 K8MBA 0

18 1931211109 Nguyễn Trọng Tuệ Nam 18/01/1982 K8MBA 0

19 1930211111 Lê Thị Hoài Vy Nữ 14/06/1987 K8MBA HP KỲ 3

20 1930211112 Võ Thị Hạ Vy Nữ 20/02/1981 K8MBA 0

21 1930211113 Bùi Thị Như Ý Nữ 19/05/1987 K8MBA 0

22 1930211114 Lê Thị Bích Yến Nữ 20/03/1989 K8MBA 0

23 1930211115 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 15/09/1989 K8MBA 0

24 0 0 0 0 0 0
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Số SV vắng:____Đình chỉ:____Tổng số bài:___Tổng số tờ:____
NGƯỜI LẬP                        GIÁM THỊ                  GIÁM KHẢO 1              GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

Nguyễn Hồng Giang


